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	PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM (3)
	SỐ  TN…............................….….…/TN.................

	Số mẫu: .................................................................. ...................................................................................................

..................................................... ........................... ..................................................................................................

Ngày nhận mẫu: ....../....../201.....                                                    Ngày dự kiến trả kết quả mẫu: ....../....../201.....                      

	Chỉ tiêu
	Phương pháp thử
	Chỉ tiêu
	Phương pháp thử

	(  Mật độ sợi
	TCVN 1753
	( Chất liệu vải nền
	TCVN 5465-1 AATCC 20

ASTM D276

	( Khối lượng
	TCVN 4636
	( Thành phàn lớp phủ
	AATCC 20

ASTM D276

	( Độ dày
	TCVN 4636
	( Hàm lượng formaldehyt
	TCVN 7421-1

	( Độ bền kéo đứt
	TCVN 4635
	( Hàm lượng PCP
	EPA 604

	( Độ giãn dài khi kéo đứt
	TCVN 4635
	
	

	( Độ bền uốn gấp
	TCVN 4637
	
	

	( Độ bền kết dính
	TCVN 4638
	
	

	( Độ bền xé rách
	TCVN 4639
	
	

	( Độ kháng thấm nước dưới áp suất 700 mm H2O
	ISO 1420
	
	

	( Các phép thử sau lão hóa ở nhiệt độ 70  0C trong thời gian 72 h
	
	
	

	( Đánh giá bề mặt vải sau lão hóa
	QCVN 03: 2011/BTC
	
	

	( Độ bền kéo đứt sau lão hóa
	TCVN 4635
	
	

	( Độ bền kết dính sau lão hóa
	TCVN 4638
	
	

	( Độ kháng thấm nước sau lão hóa dưới áp suất 

700 mm H2O
	ISO 1420
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5/ Các yêu cầu khác: …………....…………………................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

	Ngày .........tháng......... năm.......

Người yêu cầu TN (Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày .........tháng......... năm........

Người nhận mẫu (Ký, ghi rõ họ tên)



	Ghi chú khác:


TTTN/BM-4.4-003/4

























